
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ ĐÔ 

Số: 02/TB-UBND   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Phú Đô, ngày  08 tháng  01 năm 2025  
         

 

THÔNG BÁO  

Niêm yết công khai hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

năm 2025 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Xã Phú Đô 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Công văn số:  3291/UBND-LĐTBXH, ngày 04/11/2024 của UBND 

huyện Phú Lương về việc cho ý kiến về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2024; 

 Căn cứ Quyết định số: 504/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân xã Phú Đô về việc Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo, thoát cận nghèo năm 2024 theo chuẩn đa chiều giai đoạn  2022 - 2025 trên 

địa bàn xã Phú Đô. 

UBND xã Phú Đô thực hiện thông báo“Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như sau: 

Tổng số hộ nghèo theo Quyết định  số: 504/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 là 

39 hộ nghèo, 52 hộ cận nghèo; 

Số hộ nghèo thực tế tại thời điểm 01/01/2025 là 38 hộ. (Giảm hộ bà Trần 

Thị Kim xóm Pháng 1 lý do chết). 

Số hộ thoát nghèo lên cận: 18;  Số hộ thoát hẳn nghèo: 02 hộ,  thoát cận 

nghèo 21; số hộ cận nghèo rơi nghèo 02 hộ; Hộ phát sinh nghèo 01 hộ; Hộ phát 

sinh cận nghèo 01 hộ. 

                       (Có danh sách niêm yết kèm)  

 Trên đây là thông báo niên yết công khai Niêm yết công khai hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 



nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 theo chuẩn đa chiều giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn Xã Phú Đô 

  
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên BCĐGN xã; 

- Lưu: Vp. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo/ hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 

định kỳ hằng năm 2025  

(Kèm theo Thông báo :  01 /TB-UBND  ngày 08/ 01/ 2025 của Chủ tịch UBND xã Phú Đô) 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới 

tính 

(Nam, 

Nữ) 

Ngày, tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

(ghi theo thứ 

tự thôn/tổ) 

 

 

Ghi chú 

A. Hộnghèo/thoát nghèo     

I Hộ nghèo : 39 hộ     

1 NGUYỄN VĂN NHƯ Nam 20/04/1944 Ao Cống 
 

2 TRẦN VĂN KIỀNG Nam 12/04/1950 Ao Cống  

3 CAO XUÂN THÀNH Nam 02/06/1981 Ao Cống  

4 PHÙNH THANH BÌNH Nam 06/08/1943 Ao Cống  

5 CAO VĂN CHANH Nam 01/11/1950 Ao Cống  

6 TRẦN THỊ AN Nam 01/01/1976 Cúc Lùng  

7 QUÁCH THỊ CÚC Nữ 01/01/1985 Cúc Lùng  

8 HOÀNG VĂN LÝ Nam 01/01/1987 Cúc Lùng  

9 TRẦN THỊ CHÂU Nữ 01/01/1945 Cúc Lùng  

10 HOÀNG THỊ SẮC Nữ 12/01/1952 Khe Vàng  

11 TRẦN THỊ CÚC Nữ 26/08/1968 Khe Vàng  

12 TRẦN THỊ VỆ Nữ 26/01/1973 Khe Vàng  

13 TRẦN ĐỨC NGUYÊN Nam 24/04/1947 Khe Vàng  

14 HOÀNG THỊ TÀI Nữ 12/11/1964 Khe Vàng  

15 LA VĂN NAM Nam 01/05/1965 Pháng 1  

16 TRẦN THỊ KIM Nữ 15/08/1950 Pháng 1 Chết 25/11/2024 

17 LÔ THỊ NHẤT Nữ 06/06/1951 Pháng 1  

18 TRẠC THỊ HÙNG Nữ 01/01/1980 Pháng 2  

19 ĐỖ THỊ VÌA Nữ 01/01/1955 Pháng 2  

20 LA THỊ THẠCH Nữ 13/02/1947 Phú Đô  

21 HOÀNG VĂN SƠN Nam 20/06/1992 Phú Đô  

22 NGUYỄN THỊ NHẪN Nữ 23/12/1953 Phú Nam 2  



23 NGUYỄN THỊ QUÝ Nữ 11/03/1953 Phú Nam 3  

24 TRẦN HỮU ĐỨC Nam 10/12/1964 Phú Nam Mới  

25 NGUYỄN VĂN SÔNG Nam 10/04/1955 Phú Nam Mới  

26 LẦU THỊ MẦU  Nữ 15/10/1992 Phú Thọ  

27 HOÀNG VĂN PHÚNG  Nam 23/05/1988 Phú Thọ  

28 HOÀNG VĂN TIẾN  Nam 20/04/1994 Phú Thọ  

29 HOÀNG VĂN LÌNH  Nam 06/04/1988 Phú Thọ  

30 SÙNG VĂN LÝ  Nam 23/08/1984 Phú Thọ  

31 LÝ VĂN QUÂN Nam 16/07/1995 Phú Thọ  

32 TRẦN VĂN SỪNG  Nam 01/01/1955 Phú Thọ  

33 HOÀNG THỊ LÝ  Nữ 22/10/1960 Phú Thọ  

34 NỊNH THỊ ĐIỀU Nữ 05/05/1942 Vu 1  

35 HÀ THỊ LIÊN Nữ 15/02/1948 Vu 1  

36 NỊNH VĂN BỘ Nam 09/10/1972 Vu 2  

37 NGUYỄN TRỌNG PHÚ Nam 04/04/1958 Vu 2  

38 TRẦN THỊ CHẤT Nữ 01/01/1951 Vu 2  

39 HẦU THỊ NƯỚC Nữ 27/10/1962 Vu 2  

 Hộ thoát nghèo: 20 hộ    
 

1 NGUYỄN THỊ LỘC Nữ 12/03/1956 Ao Cống  

2 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 10/11/1978 Ao Cống  

3 TRẦN THỊ MAI Nữ 04/08/1983 Cúc Lùng  

4 LA HỌC KHIÊM Nam 09/09/1984 Khe Vàng  

5 LÂM DUY TĂNG Nam 06/08/1965 Khe Vàng  

6 TRẦN THỊ TÍN Nữ 17/12/1974 Khe Vàng  

7 PHÙNG THỊ MÁT Nữ 14/03/1983 Khe Vàng  

8 VY VĂN CHINH Nam 15/02/1973 Pháng 2  

9 VY VĂN BẢO Nam 03/07/1948 Pháng 2  

10 NỊNH VĂN PHÚC Nam 25/11/1958 Phú Đô  

11 NGUYÊN VĂN BÌNH Nam 01/02/1943 Phú Nam 3  

12 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 26/02/1981 Phú Nam 3  

13 HOÀNG VĂN TRỰC Nam 22/02/1992 Phú Thọ  

14 HOÀNG VĂN XINH  Nam 12/08/1954 Phú Thọ  



15 HOÀNG VĂN VỪ  Nam 28/03/1987 Phú Thọ  

16 HOÀNG VĂN DÂN  Nam 03/03/1996 Phú Thọ  

17 ĐỖ MINH Ý Nam 02/05/1990 Vu 1  

18 LÝ VĂN TRƯỜNG Nam 26/12/1990 Vu 1  

19 HẦU VĂN NỘI Nam 07/05/1943 Vu 2  

20 NGUYỄN ĐÌNH DUNG Nam 19/05/1949 Vu 2  

II 

Hộ cận nghèo trở thành 

hộ nghèo 02 hộ    

 

1 HOÀNG THỊ LÝ  Nữ 22/10/1960 Phú Thọ  

2 HOÀNG VĂN PHÚNG  Nam 23/05/1988 Phú Thọ  

III 

Hộ nghèo phát sinh 

mới  01       

 

1 HOÀNG THỊ TÀI Nữ 12/11/1964 Khe Vàng  

IV 

Hộ tái nghèo ( Không 

có)    

 

V 

Hộ thoát nghèo ( vượt 

chuẩn cận nghèo)    

 

1 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 26/02/1981 Phú Nam 3  

2 TRẦN THỊ TÍN Nữ 17/12/1974 Khe vàng 
 

B. 

Hộ cận nghèo/ thoát 

cận nghèo    

 

I Hộ cận nghèo : 52 hộ    
 

1 NGUYỄN THỊ LỘC Nữ 12/03/1956 Ao Cống  

2 LÊ THỊ HUỆ Nữ 15/10/1983 Ao Cống  

3 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 10/11/1978 Ao Cống  

4 LÊ VĂN HẠNH Nam 29/08/1985 Ao Cống  

5 TRẦN THỊ MAI Nữ 04/08/1983 Cúc Lùng  

6 TRẦN VĂN KHOA Nam 04/05/1987 Cúc Lùng  

7 
TRẦN VĂN XUÂN Nữ 25/09//1979 Cúc Lùng 

Năm 2024 Trần Thị 

Tình đứng chủ hộ 

8 TRẦN VĂN HIỀN Nam 01/01/1957 Cúc Lùng  

9 TRẦN THỊ NHANH Nữ 01/01/1978 Cúc Lùng  

10 LA VĂN KHOA Nam 02/11/1961 Cúc Lùng  

11 PHÙNG THỊ HIỀN Nữ 01/10/1975 Khe Vàng  

12 HOÀNG VĂN THI Nam 15/05/1988 Khe Vàng  

13 LÊ VĂN THẬT Nam 06/08/1956 Khe Vàng  

14 LA HỌC KHIÊM Nam 09/09/1984 Khe Vàng  

15 TRẦN VĂN NÀNG Nam 05/12/1969 Khe Vàng  



16 VŨ THỊ HẠNH Nữ 28/12/1959 Khe Vàng  

17 HOÀNG VĂN TÀI Nam 01/01/1988 Khe Vàng  

18 PHÙNG THỊ MÁT Nữ 14/03/1983 Khe Vàng  

19 LÂM THỊ SÂU Nữ 15/05/1964 Khe Vàng  

20 LÂM MINH TÀI Nam 20/10/1955 Khe Vàng  

21 LA THỊ THÁI Nữ 10/07/1971 Khe Vàng  

22 LÂM DUY TĂNG Nam 06/08/1965 Khe Vàng  

23 TRẦN VĂN NĂM Nam 15/08/1983 Khe Vàng  

24 HOÀNG THỊ NỎM Nữ 01/01/1960 Pháng 1  

25 VY THỊ MẾN Nữ 27/09/1980 Pháng 1  

26 VY VĂN CHINH Nam 15/02/1973 Pháng 2  

27 VI HOÀNG SÁNG Nam 01/03/1963 Pháng 2  

28 TRẦN THỊ LÙI Nữ 20/06/1952 Pháng 2  

29 VY VĂN BẢO Nam 03/07/1948 Pháng 2  

30 HOÀNG VĂN GIANG Nam 01/01/1988 Pháng 2  

31 LA VĂN SÁNG  Nam 12/06/1961 Phú Đô  

32 NỊNH VĂN PHÚC Nam 25/11/1958 Phú Đô  

33 PHẠM HỮU TRƯỜNG Nam 01/01/1962 Phú Nam 2  

34 NGUYÊN VĂN BÌNH Nam 01/02/1943 Phú Nam 3  

35 ĐỖ THỊ PHƯƠNG Nữ 04/04/1964 Phú Nam 7  

36 ĐÀO VĂN NGÀ Nam 13/03/1957 Phú Nam Mới  

37 DƯƠNG VĂN XINH  Nam 11/10/1995 Phú Thọ  

38 HOÀNG VĂN XINH  Nam 12/08/1954 Phú Thọ  

39 LÝ VĂN NHÂN  Nam 06/09/1993 Phú Thọ  

40 HOÀNG VĂN TRỰC Nam 22/02/1992 Phú Thọ  

41 LẦU VĂN LÝ  Nam 08/09/1977 Phú Thọ  

42 HOÀNG VĂN VỪ  Nam 28/03/1987 Phú Thọ  

43 HOÀNG VĂN DÂN  Nam 03/03/1996 Phú Thọ  

44 HOÀNG VĂN THANH Nam 14/06/1986 Phú Thọ  

45 HOÀNG THỊ BÚT  Nữ 22/12/1959 Phú Thọ  

46 NGUYỄN THỊ NHẠN  Nữ 28/05/1951 Phú Thọ  

47 LÝ VĂN THANH Nam 05/09/1991 Phú Thọ  

48 ĐỖ MINH Ý Nam 02/05/1990 Vu 1  

49 LÝ VĂN TRƯỜNG Nam 26/12/1990 Vu 1  



50 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 05/01/1952 Vu 1  

51 NGUYỄN ĐÌNH DUNG Nam 19/05/1949 Vu 2  

52 HẦU VĂN NỘI Nam 07/05/1943 Vu 2  

II 

Hộ nghèo trở thành hộ 

cận nghèo : 18 hộ    

 

1 NGUYỄN THỊ LỘC Nữ 12/03/1956 Ao Cống  

2 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 10/11/1978 Ao Cống  

3 TRẦN THỊ MAI Nữ 04/08/1983 Cúc Lùng  

4 LA HỌC KHIÊM Nam 09/09/1984 Khe Vàng  

5 LÂM DUY TĂNG Nam 06/08/1965 Khe Vàng  

6 PHÙNG THỊ MÁT Nữ 14/03/1983 Khe Vàng  

7 VY VĂN CHINH Nam 15/02/1973 Pháng 2  

8 VY VĂN BẢO Nam 03/07/1948 Pháng 2  

9 NỊNH VĂN PHÚC Nam 25/11/1958 Phú Đô  

10 NGUYÊN VĂN BÌNH Nam 01/02/1943 Phú Nam 3  

11 HOÀNG VĂN TRỰC Nam 22/02/1992 Phú Thọ  

12 HOÀNG VĂN XINH  Nam 12/08/1954 Phú Thọ  

13 HOÀNG VĂN VỪ  Nam 28/03/1987 Phú Thọ  

14 HOÀNG VĂN DÂN  Nam 03/03/1996 Phú Thọ  

15 ĐỖ MINH Ý Nam 02/05/1990 Vu 1  

16 LÝ VĂN TRƯỜNG Nam 26/12/1990 Vu 1  

17 HẦU VĂN NỘI Nam 07/05/1943 Vu 2  

18 NGUYỄN ĐÌNH DUNG Nam 19/05/1949 Vu 2  

III 

Hộ tái cận nghèo: 

Không  hộ    

 

IV 
Phát sinh cận nghèo : 1 

hộ    
 

1 PHÙNG THỊ HIỀN Nữ 01/10/1975 Khe Vàng 
 

V Hộ thoát cận nghèo: 21    
 

1 TRẦN VĂN DƯƠNG Nam 15/06/1964 Ao Cống  

2 TRẦN THỊ MÂN Nữ 10/10/1953 Ao Cống  

3 TRẦN THỊ MẠCH Nữ 01/11/1951 Cúc Lùng  

4 LÂM THỊ CÒN Nữ 13/03/1965 Khe Vàng   

5 TRẦN THỊ SINH Nữ 14/11/1974 Khe Vàng   

6 HOÀNG THỊ VỰNG Nữ 28/12/1970 Khe Vàng   

7 TRẦN VĂN THIỆU Nam 15/07/1987 Khe Vàng   



 

 

 

 

 

 

 

8 LÂM VĂN HOÀNG Nam 05/04/1980 Khe Vàng   

9 TRẦN VĂN TƯ Nam 10/04/1982 Khe Vàng   

10 LÂM VĂN KẾ Nam 22/11/1987 Khe Vàng   

11 LÂM VĂN BẰNG Nam 29/09/1960 Khe Vàng   

12 NGUYỄN THỊ OANH Nữ 05/05/1955 Pháng 1  

13 TRẦN VĂN CẤP Nam 14/04/1982 Pháng 1  

14 HOÀNG VĂN CUNG Nam 01/01/1985 Pháng 2  

15 NỊNH VĂN MẠNH Nam 05/10/1985 Phú Đô   

16 PHƯƠNG THỊ PHÚ Nữ 18/03/1957 Phú Đô   

17 

NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG 
Nam 02/02/1993 Phú Nam 2 

 

18 TRẦN VĨNH CHUNG Nam 15/11/1994 Phú Nam 2  

19 LA VĂN LẠI Nam 05/05/1979 Vu 1  

20 HẦU QUỐC THƯỜNG Nam 17/02/1981 Vu 1  

21 ĐẶNG THỊ DUNG Nữ 06/02/1990 Vu 1  

III. Tổng cộng (A +B) = 114    
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